TRƯỜNG TIỂU HỌC MIN ĐỨC
             KHỐI 5
MA TRẬN ĐỀ THI MÔN KHOA HỌC LỚP 5
HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023- 2024

	Mạch kiến thức,
 kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tỉ lệ
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Con người và sức khỏe
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số 
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	2. Vật chất và năng lượng
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	2
	3

	
	Câu số
	
	
	
	10
	
	8
	6
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	1,5
	1
	
	1
	3,5
	4,5

	3. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	
	0,5

	4. Thực vật và động vật
	Số câu
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	2
	1
	3

	
	Câu số 
	
	
	4
	7
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	
	
	
	1
	0,5
	1,5

	5. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	2

	
	Câu số 
	2
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	2
	
	
	0,5
	2
	2,5

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	2
	1
	2
	1
	
	6
	4
	10

	
	Số điểm
	1,5
	3,5
	4
	1
	4
	6
	10



